[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 1 THÁNG 9/2024
 (Ngày 05/9/2024 đến 06/9/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	
     - Cô trò chuyện với trẻ về thói quen biết chào cô giáo, ba mẹ khi đến lớp.
    - Trò chuyện với trẻ về trường mầm non.
    - Nghe nhạc thiếu nhi


	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 1;  Tay 1;   Bụng 1; Chân 2; Bật 1.

	GIỜ HỌC
	
	
	 
	
Nội Dung 1: Hát Bài Hát "Trường Cháu Đây Là Trường Mầm Non".
Nội dung 2: Kể chuyện “ Gà tơ đi học”

	
Nội dung1:
Công Việc Của Cô Giáo.
Nội dung 2: Bé Đọc Bài Thơ "Cô giáo của con"



	CHƠI 
TRONG LỚP
	       - Góc học tập:  Ôn màu sắc. Chọn hình ảnh công việc của cô giáo.
      - Góc tạo hình:  Tô màu tranh cô giáo. Trẻ vẽ cỏ, vẽ hàng rào.

       - Góc văn học:  Đọc các bài thơ: “Bé không khóc nữa”, “Bạn mới”.  Xem truyện tranh
       - Góc âm nhạc :  Nghe hát các bài hát về trường mầm non.
.

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· Bật tại chỗ.
· Quan sát và trò chuyện về trường mầm non.
· TCVĐ: Chuyền bóng theo người dẫn đầu
·  Quan sát đồ chơi trong sân trường.
· Vẽ bằng phấn theo ý thích trên sân
· TCVĐ: Gieo hạt
· TCDG: Mèo bắt chuột
Chơi tự do:
· Ném bóng vào rỗ
· Thổi bóng
· Chơi các đồ chơi có trong sân trường: cầu tuột, xích đu, trèo thang dây, đi cầu cây, chơi với cát, nước,…


	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Dạy trẻ biết rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.
· Nhắc nhỡ trẻ biết sử dụng chén, muỗng, ly đúng cách, hợp vệ sinh.
· Biết lấy bàn chảy đánh răng theo đúng ký hiệu của cá nhân.
· Nhắc nhỡ trẻ biết cất chén, muỗng, ly,... đúng nơi qui định.


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	

	

	

	
Hướng dẫn trẻ sử dụng chén, muỗng, ly đúng cách, hợp vệ sinh.
	
Nhắc nhỡ trẻ đi học đúng giờ để tập các bài tập thể dục thường xuyên.
Thơ : Bạn mới





































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 2 THÁNG 9/2024
 (Ngày 09/9/2024 đến 13/9/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	· Cho trẻ nghe hát bài hát "Trường chúng cháu là trường mầm non", " Cô giáo em"
· Trò chuyện với trẻ về lớp học của bé: tên cô giáo, tên các bạn, đồ dùng đồ chơi trong lớp.
· Cho trẻ nghe hát "Lớp mình sao vui ghê"
· Giáo dục trẻ cần mạnh dạng khi giao tiếp.
· Trò chuyện với trẻ biết chào hỏi và biết nói lời cảm ơn.
· Nghe hát: Cô và mẹ (Nhạc và lời của Phạm Tuyên).
· Trò chuyện về cách sử dụng một số đồ dùng cá nhân mang kí hiệu (kệ tủ cặp táp)
· Cho trẻ chơi các đồ chơi trong lớp.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 1;  Tay 1;   Bụng 1; Chân 2; Bật 1.

	GIỜ HỌC
	 Nội dung 1: 
 Kể chuyện “Đôi bạn tốt”
Nội dung 2: Ôn các hình hình học.
	Nội dung 1:
Lớp mầm 1 của bé
Nội dung 2:
Tô màu trang phục bạn trai, bạn gái
	Nội dung 1:  nhận biết và phân biệt
 hình tròn - hìnnh vuông
Nội dung  2:
Hát bài hát 
"Trường chúng cháu là trường mầm non"

	Nội dung 1:
Hành Động Gây Thương Tích
    Nội dung  2:
Bé hát bài hát "cô giáo em"

	Nội dung 1:
Chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh
    Nội dung  2:
Bé đọc bài thơ "bạn mới"


	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc phân vai: Bé làm quen với góc chơi đóng vai làm cô giáo.
- Góc tạo hình:  Tô màu trường lớp mầm non.  Vẽ hàng rào cho cổng trường. Tô màu đồ dùng đồ chơi
- Góc đọc sách:  Đọc các bài thơ: “Bé không khóc nữa”, “Bạn mới”.  Xem truyện tranh
- Góc xây dựng: Xếp chồng, xếp cạnh, lắp ráp tạo ra mô hình đơn giản.

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· Chạy thay đổi  tốc độ theo đúng hiệu  lệnh.
· Trò chơi vận động: Gieo hạt
· Trò chơi dân gian: Mèo bắt chuột.
· Chơi tự do: Ném bóng vào rỗ, bàn chân việt. Chơi các đồ chơi có trong sân trường: cầu tuột, xích đu, trèo thang dây, đi cầu cây, chơi với cát, nước,…

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Dạy trẻ biết rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.
· Nhắc nhỡ trẻ biết sử dụng chén, muỗng, ly đúng cách, hợp vệ sinh.
· Biết lấy bàn chảy đánh răng theo đúng ký hiệu của cá nhân.
· Nhắc nhỡ trẻ biết cất chén, muỗng, ly,... đúng nơi qui định.


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	
Trò chuyện với trẻ về một số việc đơn giản trong giờ vui chơi.
Động viên trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao.

	
Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn.

	
Hát bài hát “Trường chúng cháu đây là trường mầm non”
	
Đọc thơ “Cô dạy”
	
Dạy trẻ biết lễ phép khi nói chuyện với người lớn. Biết chào hỏi, cảm ơn phù hợp với hoàn cảnh.





























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 3 THÁNG 9/2024
 (Ngày 16/9/2024 đến 20/9/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	
-  Nghe hát: Chiếc đèn ông sao (Nhạc và lời của Phạm Tuyên). Giáo dục trẻ biết lắng nghe cô và bạn nói
-  Cô trò chuyện với trẻ cần mạnh dạn hơn khi tham gia trò chơi..
-  Trò chuyện với trẻ về các dấu hiệu khi bị bệnh: sốt, ho..
-  Nghe hát: Cháu đi mẫu giáo. Trẻ biết chú ý khi nghe cô và bạn nói
-  Trò chuyện với trẻ về các dấu hiệu khi bị bệnh: sốt.


	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 1;  Tay 1;   Bụng 1; Chân 2; Bật 1.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Đi trong đường hẹp
Nội dung 2: Hát bài "cháu đi mẫu giá
	Nội dung 1:Bé làm lồng đèn trung thu
Nội dung 2:Kể chuyện "Mèo hoa đi học"

	Nội dung 1:Kể chuyện:Món quà của cô giáo
Nội dung 2: Nghe hát bài "Những em bé ngoan"
	Nội dung 1:Bé lăn dài
Nội dung 2:
Bé xếp hình mới từ hình tròn - hình vuông
	Nội dung 1: vận động minh họa"Đêm trung thu'
Nội dung 2: "chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh".

	CHƠI 
TRONG LỚP
	· Góc âm nhạc: 
-  Hát bài hát "Cháu đi mẫu giáo"
- Nghe hát bài "Em đi mẫu giáo".
   - Vận động bài hát "Đêm trung thu".
- Nghe hát: Chiếc đèn ông sao (Nhạc và lời của Phạm Tuyên)
- Nghe hát các bài hát về trung thu

· Góc học tập: 
- Trẻ nhận biết 1 và nhiều
- Phân biệt đồ dùng đồ chơi theo góc chơi
- Bé đếm trên đối tượng và đếm đến 2
   - Trẻ xếp hình từ các hình hình học: hình tròn - hình vuông
             - Phân biệt đồ dùng đồ chơi theo màu sắc
             - Phân loại đèn trung thu
             -  Đếm đến 2

· Góc tạo hình:
-Bé vẽ theo ý thích
-Bé rèn kỹ năng tô màu
-Bé tô màu đồ dùng đồ chơi
-Bé tô màu các nhân vật trong câu chuyện "Đôi bạn tốt".
   -Bé tô màu đồ dùng đồ chơi
   -Bé tô màu các nhân vật trong câu chuyện "Món quà của cô giáo"
   -Bé làm lồng đèn trung thu
   - Bé nặn bánh mì, đôi đũa, sợi mì, tóc,...
   - Bé lăn dài để tạo ra sản phẩm đơn giản

· Góc Văn học:
· Trẻ biết nhìn vào tranh và gọi tên các nhân vật trong câu chuyện "Đôi bạn tốt"
· Bé kể chuyện tranh thiếu nhi.
           -   Trẻ biết nhìn vào tranh và gọi tên các nhân vật trong câu chuyện.
           - Trẻ biết nhìn vào tranh và gọi tên các nhân vật trong câu chuyện "Món quà của cô giáo" 
           -  Bé đọc đồng dao: Chi chi chành chành
           -  Bé đọc thơ: Bạn mới, Bé không khóc nữa,Cô giáo của con

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· Quan sát các lớp học, phòng âm nhạc, phòng thư viện, phòng y tế trong trường..
· Tạo dáng các nhân vật trong câu truyện “Đôi bạn tốt”.
· Củng cố vận động: Bò theo đường dích dắc
· TCVĐ: Chuyền bóng theo người dẫn đầu.
· TCDG: Mèo bắt chuột.
· Chơi tự do:
· Ném bóng vào rỗ
· Bàn chân việt
· Chơi các đồ chơi có trong sân trường: cầu tuột, xích đu, trèo thang dây, đi cầu cây, chơi với cát, nước,…
· Tạo dáng các nhân vật trong câu truyện “Đôi bạn tốt”.
· TCVĐ: Chuyền bóng theo người dẫn đầu, Gieo hạt
· TCDG: Mèo bắt chuột, Chi chi chành chành.


	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Biết lấy bàn chảy đánh răng theo đúng ký hiệu của cá nhân
· Nhắc nhỡ trẻ biết cất chén, muỗng, ly,... đúng nơi qui định


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	· Dạy trẻ biết biệu lộ niềm vui sướng, vỗ tay sau khi nghe cô và bạn hát.
·  Nghe hát: Chiếc đèn ông sao (Nhạc và lời của Phạm Tuyên)
·  VĐMH theo ý thích bài hát: Đêm Trung thu – Phụng Như Thạch

	· Dạy trẻ biết biệu lộ niềm vui sướng, vỗ tay sau khi nghe cô và bạn hát.
 VĐMH theo ý thích bài hát: Đêm Trung thu – Phụng Như Thạch
	VĐMH theo ý thích bài hát: Đêm Trung thu – Phụng Như Thạch
	· Nghe hát: Chiếc đèn ông sao (Nhạc và lời của Phạm Tuyên)
·  VĐMH theo ý thích bài hát: Đêm Trung thu – Phụng Như Thạch
· Dạy trẻ biết chào hỏi người lớn

	· .  VĐMH theo ý thích bài hát: Đêm Trung thu – Phụng Như Thạch
· Trò chuyện với trẻ về công việc của cô giáo
Giáo dục trẻ biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong








KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 4 THÁNG 9/2024
 (Ngày 23/9/2024 đến 27/9/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	· Dạy trẻ lễ phép khi nói chuyện với người lớn. Biết chào hỏi, cảm ơn phù hợp với hoàn cảnh.
· Cô trò chuyện với trẻ về các đồ chơi trong lớp.
· Trẻ biết chú ý khi nghe cô và bạn nói
· Hát tự nhiên theo giai điệu bài hát "Trường cháu đây là trường mầm non"
· Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
· Giáo dục trẻ biết chào hỏi người lớn
· Giáo dục trẻ biết nói lời cảm ơn và xin lỗi.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 1;  Tay 1;   Bụng 1; Chân 2; Bật 1.

	GIỜ HỌC
	
Nội dung 1:Vận động minh họa:  
"trường cháu đây là trường mầm non"
Nội dung 2: 
Bé đọc thơ "bé không khóc nữa

	
Nội dung 1: Bò theo hướng thẳng
Nội dung 2: 
 Dạy hát bài "Đi dạo"
	  
Nội dung 1: Đếm các đối tượng
 giống nhau và đếm đến 2
Nội dung 2: 
  Kể chuyện "có một bầy hươu"
	
Nội dung 1: Dạy trẻ chào hỏi, lễ phép

Nội dung 2: 
 Nghe hát bài "chào hỏi"

	
Nội dung 1: Đồ chơi của bé

Nội dung 2: 
  Củng cố vận động "đi trong đường hẹp"


	CHƠI 
TRONG LỚP
	-  Góc âm nhạc:
· Vận động minh họa bài hát "Trường cháu đây là trường mầm non"
· Nghe các bài hát về trường mầm non
-Góc học toán:
· Trẻ xếp hình từ các hình hình học: hình tròn - hình vuông
· Trẻ nhận biết 1 và nhiều
· Phân biệt đồ dùng đồ chơi theo màu sắc
-Góc tạo hình:
· Bé vẽ theo ý thích
· Bé rèn kỹ năng tô màu
· Bé tô màu đồ dùng đồ chơi
-Góc văn học:
· Xem chuyện tranh
· Bé đọc bài thơ qua tranh "Bé không khóc nữa".
· Trẻ biết nhìn vào tranh và gọi tên các nhân vật trong câu chuyện "Đôi bạn tốt"


	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· Quan sát các lớp học, phòng âm nhạc, phòng thư viện, phòng y tế trong trường..
· Củng cố vận động: Chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh
· TCVĐ: Chuyền bóng theo người dẫn đầu.
· TCDG: Mèo bắt chuột.
Chơi tự do:
· Ném bóng vào rỗ
· Bàn chân việt
· Chơi các đồ chơi có trong sân trường: cầu tuột, xích đu, trèo thang dây, đi cầu cây, chơi với cát, nước,…


	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Dạy trẻ biết rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.
· Nhắc nhỡ trẻ biết sử dụng chén, muỗng, ly đúng cách, hợp vệ sinh.
· Biết lấy bàn chảy đánh răng theo đúng ký hiệu của cá nhân.
· Nhắc nhỡ trẻ biết cất chén, muỗng, ly,... đúng nơi qui định.


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	
· Dạy trẻ biết biệu lộ niềm vui sướng, vỗ tay sau khi nghe cô và bạn hát.
·  VĐMH bài hát: Trường cháu đây là trường mầm non
· Trò chuyện với trẻ về công việc của cô giáo

	
· Giáo dục trẻ biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong
· Dạy trẻ biết chào hỏi người lớn

	
· Dạy trẻ biết biệu lộ niềm vui sướng, vỗ tay sau khi nghe cô và bạn hát.
· Trò chuyện với trẻ về công việc của cô giáo
· Giáo dục trẻ biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong
· Dạy trẻ biết chào hỏi người lớn
	
· Dạy trẻ biết biệu lộ niềm vui sướng, vỗ tay sau khi nghe cô và bạn hát.
·  Giáo dục trẻ biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong
· Đọc thơ: Bạn mới.

	
· Đọc thơ: Cô giáo của em
· Giáo dục trẻ biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong
Dạy trẻ biết chào hỏi người lớn.





2

